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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ CẬP NHẬT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN QUA MẠNG INTERNET Ở MỨC ĐỘ 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Căn cứ Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Khánh Hòa năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Văn bản số 2008/SNV-CCHC ngày 26/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố cập nhật danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (tại phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 được ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-UBND ngày 04/6/2014 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng thuộc tỉnh, các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Quyết định này trong toàn ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

2. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 có trách nhiệm:

- Cập nhật thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 3 trên cơ sở dữ liệu phần mềm một cửa điện tử và tổ chức thực hiện theo đúng quy định;

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thu hút đông đảo người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Hướng dẫn, đôn đốc việc cập nhật thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua Internet ở mức độ 3 tại các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng thực hiện; bảo đảm đưa vào thực hiện đầy đủ, thông suốt và thuận lợi;

- Triển khai các giải pháp bảo đảm các điều kiện kỹ thuật của hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh để giao dịch thủ tục được thực hiện thông suốt, liên tục.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp chung tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, giải quyết các vướng mắc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
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- Như Điều 4; 
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	Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư
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	Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư)
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	Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở)
	Nhà ở
	 

	23
	Thủ tục chấp thuận dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư)
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	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với cơ sở in của địa phương
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	Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng
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	Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	04
	Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký tăng giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký bán doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký cho thuê doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	10
	Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục giải thể chi nhánh, chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	15
	Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký lập địa điểm kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký đổi tên doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 


	20
	Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	21
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	22
	Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
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	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	25
	Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
	Đăng ký và thành lập doanh nghiệp
	 

	26
	Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)
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	20
	Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản
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	21
	Thủ tục cấp phép khai thác tận thu khoáng sản
	Địa chất - Khoáng sản
	 

	22
	Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	Địa chất - Khoáng sản
	 

	23
	Thủ tục trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
	Địa chất - Khoáng sản
	 

	24
	Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp lần đầu hoặc cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	Môi trường
	 

	25
	Thủ tục thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
	Môi trường
	 

	IX. Sở Tư pháp
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	Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
	Trợ giúp pháp lý
	 

	02
	Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật
	Trợ giúp pháp lý
	 

	03
	Thủ tục đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	Trợ giúp pháp lý
	 

	04
	Thủ tục đăng ký danh sách đấu giá viên
	Bán đấu giá tài sản
	 

	05
	Thủ tục thành lập văn phòng công chứng
	Quản lý công chứng
	 

	06
	Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng công chứng
	Quản lý công chứng
	 

	07
	Thủ tục đăng ký tập sự hành nghề công chứng
	Quản lý công chứng
	 

	08
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng
	Quản lý công chứng
	 

	09
	Thủ tục đăng ký cấp lại giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân (trường hợp bị rách, cháy hoặc bị tiêu hủy)
	Quản lý luật sư
	 

	10
	Thủ tục đăng ký chuyển đổi hình thức hoạt động tổ chức hành nghề luật sư (trường hợp chuyển đổi công ty luật TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên)
	Quản lý luật sư
	 

	11
	Thủ tục đăng ký văn phòng luật sư và công ty luật TNHH một thành viên
	Quản lý luật sư
	 

	12
	Thủ tục đăng ký công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên
	Quản lý luật sư
	 

	13
	Thủ tục đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	Quản lý luật sư
	 

	14
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư/chi nhánh/giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
	Quản lý luật sư
	 

	15
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư
	Quản lý luật sư
	 

	16
	Thủ tục cung cấp thông tin về tổ chức hành nghề luật sư
	Quản lý luật sư
	 

	17
	Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài (công ty mẹ có trụ sở nước ngoài); công ty luật TNHH 100% vốn nước ngoài, công ty luật TNHH dưới hình thức liên doanh tại Việt Nam
	Quản lý luật sư
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	Thủ tục tiếp nhận tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh
	Lưu trữ
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	Thủ tục thẩm tra tài liệu hết giá trị trước khi tiêu hủy
	Lưu trữ
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	01
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
	Văn hóa
	 

	02
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập bảo tàng tư nhân
	Văn hóa
	 

	03
	Thủ tục cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam
	Văn hóa
	 

	04
	Thủ tục cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Văn hóa
	 

	05
	Thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ khẩn cấp
	Văn hóa
	 

	06
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi/liên hoan ảnh/đại hội nhiếp ảnh tại Việt Nam (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Văn hóa
	 

	07
	Thủ tục thẩm định dự toán phần mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước) (đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)
	Văn hóa
	 

	08
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke
	Văn hóa
	 

	09
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
	Văn hóa
	 

	10
	Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Văn hóa
	 

	11
	Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
	Văn hóa
	 

	12
	Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập
	Văn hóa
	 

	13
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
	Văn hóa
	 

	14
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
	Văn hóa
	 

	15
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
	Văn hóa
	 

	16
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương
	Văn hóa
	 

	17
	Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	Văn hóa
	 

	18
	Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương
	Văn hóa
	 

	19
	Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	Văn hóa
	 

	20
	Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
	Văn hóa
	 

	21
	Thủ tục cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
	Văn hóa
	 

	22
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam
	Văn hóa
	 

	23
	Thủ tục tiếp nhận thông báo đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan
	Văn hóa
	 

	24
	Thủ tục thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh
	Văn hóa
	 

	25
	Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn
	Văn hóa
	 

	26
	Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo
	Văn hóa
	 

	27
	Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa; anh hùng dân tộc, lãnh tụ
	Văn hóa
	 

	28
	Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
	Văn hóa
	 

	29
	Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu
	Văn hóa
	 

	30
	Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm của cá nhân, tổ chức ở địa phương
	Văn hóa
	 

	31
	Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
	Du lịch
	 

	32
	Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch
	Du lịch
	 

	33
	Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch
	Du lịch
	 

	34
	Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
	Du lịch
	 

	35
	Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch
	Du lịch
	 

	36
	Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
	Du lịch
	 

	37
	Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác
	Du lịch
	 

	38
	Thủ tục cấp giấy xác nhận xe ô tô đạt tiêu chuẩn vận chuyển khách du lịch
	Du lịch
	 

	39
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	Du lịch
	 

	40
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	Du lịch
	 

	41
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:
a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác
b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài
	Du lịch
	 

	42
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam do bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy
	Du lịch
	 

	43
	Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
	Du lịch
	 

	44
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
	Du lịch
	 

	45
	Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội, triển lãm du lịch
	Du lịch
	 

	46
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài thể thao
	Thể thao
	 

	47
	Thủ tục công nhận thành lập câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp thể thao, công ty thể thao
	Thể thao
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	01
	Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	02
	Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm học thêm trong nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	03
	Thủ tục đăng ký tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên
	Giáo dục và đào tạo
	 

	04
	Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông
	Giáo dục và đào tạo
	 

	05
	Thủ tục xin học lại đầu cấp trung học phổ thông
	Giáo dục và đào tạo
	 

	06
	Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học phổ thông về nước
	Giáo dục và đào tạo
	 

	07
	Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phạm vi hoạt động trong tỉnh
	Hội, tổ chức phi chính phủ
	 

	08
	Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông từ sổ gốc do bản chính bị mất
	Văn bằng, chứng chỉ
	 

	09
	Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp từ sổ gốc do bản chính bị mất trong trường hợp còn bản chính
	Văn bằng, chứng chỉ
	 

	10
	Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do không đúng với hồ sơ gốc
	Văn bằng, chứng chỉ
	 

	11
	Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch
	Văn bằng, chứng chỉ
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	01
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục
	Dạy nghề
	 

	02
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp
	Dạy nghề
	 

	03
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trường hợp tăng quy mô tuyển sinh của từng nghề vượt từ 10% trở lên; bổ sung nghề đào tạo; chia, tách, sáp nhập hoặc có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	Dạy nghề
	 

	04
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trường hợp chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo đến nơi khác (trụ sở chính hoặc phân hiệu/cơ sở đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo); thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo mới có tổ chức hoạt động đào tạo; mở thêm địa điểm đào tạo mới hoặc liên kết với các tổ chức, cá nhân để tổ chức hoạt động đào tạo
	Dạy nghề
	 

	05
	Thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
	Bảo trợ xã hội
	 

	06
	Thủ tục gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
	Bảo trợ xã hội
	 

	07
	Thủ tục đăng ký nội quy lao động
	Lao động
	 

	08
	Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể
	Lao động
	 

	09
	Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công
	Người có công
	 

	10
	Thủ tục giải quyết chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng
	Người có công
	 

	11
	Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ
	Người có công
	 

	12
	Thủ tục sao lục hồ sơ người có công với cách mạng và thân nhân của họ
	Người có công
	 

	13
	Thủ tục trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đối với người có công với cách mạng
	Người có công
	 

	XIV. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	XIV. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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	01
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống cây trồng lâm nghiệp
	Lâm nghiệp
	 

	02
	Thủ tục cấp chứng chỉ nguồn gốc giống của lô cây con
	Lâm nghiệp
	 

	03
	Thủ tục công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp, gồm: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
	Lâm nghiệp
	 

	04
	Thủ tục phê duyệt, thẩm định phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho các chủ rừng là tổ chức
	Lâm nghiệp
	 

	05
	Thủ tục phê duyệt, thẩm định thiết kế bảo dưỡng đường ranh cản lửa
	Lâm nghiệp
	 

	06
	Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
	Chăn nuôi thú y
	 

	07
	Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
	Chăn nuôi thú y
	 

	08
	Thủ tục cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y
	Chăn nuôi thú y
	 

	09
	Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
	Chăn nuôi thú y
	 

	10
	Thủ tục gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
	Chăn nuôi thú y
	 

	11
	Thủ tục cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật
	Chăn nuôi thú y
	 

	12
	Thủ tục cấp chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới về thuốc bảo vệ thực vật
	Bảo vệ thực vật
	 

	13
	Thủ tục cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Bảo vệ thực vật
	 

	14
	Thủ tục gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
	Bảo vệ thực vật
	 

	15
	Thủ tục cấp và gia hạn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản
	Thủy sản
	 

	16
	Thủ tục cấp và gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản và cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Thủy sản
	 

	17
	Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình thủy lợi nhóm C
	Thủy lợi
	 

	18
	Thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
	Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
	 

	19
	Thủ tục đăng ký công bố hợp quy
	Nghiệp vụ tổng hợp
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	01
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược
	Dược
	 

	02
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký hành nghề dược
	Dược
	 

	03
	Thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, hỏng, rách nát, hết hiệu lực (đối với các chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên chứng chỉ hành nghề dược
	Dược
	 

	04
	Thủ tục thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
	Dược
	 

	05
	Thủ tục đăng ký vận chuyển hóa chất
	Dược
	 

	06
	Thủ tục đăng ký nhận thuốc phi mậu dịch
	Dược
	 

	07
	Thủ tục xét duyệt dự trù mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc
	Dược
	 

	08
	Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Khám, chữa bệnh
	 

	09
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất, bị hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề
	Khám, chữa bệnh
	 

	10
	Thủ tục cấp giấy tiếp nhận đăng ký quảng cáo trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
	Khám, chữa bệnh
	 

	11
	Thủ tục cấp giấy phép tổ chức các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo
	Khám, chữa bệnh
	 

	12
	Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi
	Khám, chữa bệnh
	 

	13
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám, chữa bệnh
	Khám, chữa bệnh
	 

	14
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
	Khám, chữa bệnh
	 

	15
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả
	Khám, chữa bệnh
	 

	16
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Khám, chữa bệnh
	 

	17
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc
	Khám, chữa bệnh
	 

	18
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã
	Khám, chữa bệnh
	 

	19
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền
	Y học cổ truyền
	 

	20
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	21
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	22
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	23
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	24
	Thủ tục cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	25
	Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	26
	Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng do giấy tiếp nhận bản công bố giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hết hiệu lực và không có thay đổi về nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	27
	Thủ tục cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	28
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với các tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	29
	Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	 

	30
	Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực y tế
	Hội, tổ chức phi chính phủ
	 

	VXI. Ban Quản lý khu kinh tế Vân Phong
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	01
	Thủ tục chấp thuận nội quy lao động
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	02
	Thủ tục cấp phép cho người lao động nước ngoài
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	03
	Thủ tục xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản
	Đất đai
	 

	B. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
	B. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
	 
	 

	I. Thủ tục áp dụng thống nhất đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố
	I. Thủ tục áp dụng thống nhất đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố
	I. Thủ tục áp dụng thống nhất đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố
	I. Thủ tục áp dụng thống nhất đối với tất cả các huyện, thị xã, thành phố

	01
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
	Công thương
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	02
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	Công thương
	

	03
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
	Công thương
	

	04
	Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Công thương
	

	05
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Công thương
	

	06
	Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
	Công thương
	

	07
	Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Công thương
	 

	08
	Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Công thương
	 

	09
	Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
	Công thương
	 

	10
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
	Kế hoạch và đầu tư
	 

	11
	Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
	Kế hoạch và đầu tư
	 

	12
	Thủ tục đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
	Tài nguyên và môi trường
	 

	13
	Thủ tục đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
	Tài nguyên và môi trường
	 

	14
	Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
	Tài nguyên và môi trường
	 

	15
	Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
	Tài nguyên và môi trường
	 

	16
	Thủ tục tặng giấy khen cho tập thể ngoài khu vực nhà nước
	Nội vụ
	 

	17
	Thủ tục tặng giấy khen cho cá nhân ngoài khu vực nhà nước
	Nội vụ
	 

	18
	Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã
	Nội vụ
	 

	19
	Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
	Nội vụ
	 

	20
	Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
	Nội vụ
	 

	21
	Thủ tục đăng ký tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi huyện
	Nội vụ
	 

	22
	Thủ tục công nhận Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (khi hội có đề nghị) nhưng không đề nghị phê duyệt điều lệ hội (không sửa đổi, bổ sung điều lệ hội)
	Nội vụ
	 

	23
	Thủ tục cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
	Nội vụ
	 

	24
	Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
	Nội vụ
	 

	25
	Thủ tục đăng ký hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Nội vụ
	 

	26
	Thủ tục đăng ký tổ chức cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo
	Nội vụ
	 

	27
	Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở
	Nội vụ
	 

	28
	Thủ tục phê duyệt điều lệ hội và công nhận Ban lãnh đạo, Ban kiểm tra (khi hội có đề nghị công nhận) đối với hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn
	Nội vụ
	 

	29
	Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên
	Tư pháp
	 

	30
	Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc
	Tư pháp
	 

	31
	Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch
	Tư pháp
	 

	32
	Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
	Tư pháp
	 

	33
	Thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)
	Tư pháp
	 

	34
	Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh
	Tư pháp
	 

	35
	Thủ tục cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	Tư pháp
	 

	36
	Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính
	Tư pháp
	 

	37
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	38
	Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	39
	Thủ tục cấp sao lục bản chính giấy phép xây dựng
	Xây dựng - Giao thông
	 

	40
	Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	41
	Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tạm công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	42
	Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	43
	Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị
	Xây dựng - Giao thông
	 

	44
	Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	45
	Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	46
	Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	47
	Thủ tục gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
	Giáo dục và đào tạo
	 

	48
	Thủ tục cấp giấy giới thiệu chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Giáo dục và đào tạo
	 

	49
	Thủ tục tiếp nhận chuyển trường cho học sinh cấp trung học cơ sở đến từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác
	Giáo dục và đào tạo
	 

	50
	Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường trung học cơ sở tư thục
	Giáo dục và đào tạo
	 

	51
	Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở
	Giáo dục và đào tạo
	 

	52
	Thủ tục điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở
	Giáo dục và đào tạo
	 

	53
	Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập tư thục
	Giáo dục và đào tạo
	 

	54
	Thủ tục công nhận Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường tiểu học tư thục
	Giáo dục và đào tạo
	 

	55
	Thủ tục tiếp nhận học sinh Việt Nam cấp trung học cơ sở về nước
	Giáo dục và đào tạo
	 

	56
	Thủ tục cấp giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke
	Văn hóa và thông tin
	 

	57
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Văn hóa và thông tin
	 

	58
	Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Văn hóa và thông tin
	 

	59
	Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Văn hóa và thông tin
	 

	60
	Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
	Văn hóa và thông tin
	 

	61
	Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	62
	Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng nhận nuôi dưỡng 1 trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	63
	Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng ở nhà xã hội
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	64
	Thủ tục điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	65
	Thủ tục chấm dứt hưởng trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	66
	Thủ tục trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	67
	Thủ tục đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	68
	Thủ tục đăng ký khai trình lao động của doanh nghiệp
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	69
	Thủ tục giải quyết trợ cấp thường xuyên cho đối tượng nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội
	Lao động - Thương binh và Xã hội
	 

	70
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp huyện
	Y tế
	 

	II. Một số thủ tục hành chính thực hiện theo đặc thù địa bàn
	II. Một số thủ tục hành chính thực hiện theo đặc thù địa bàn
	II. Một số thủ tục hành chính thực hiện theo đặc thù địa bàn
	II. Một số thủ tục hành chính thực hiện theo đặc thù địa bàn

	1. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh
	1. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh
	1. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh
	1. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm, huyện Vạn Ninh

	01
	Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	02
	Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	03
	Thủ tục cấp lại giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	04
	Thủ tục cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá dưới 20CV
	Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 

	2. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh
	2. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh
	2. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh
	2. UBND thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh

	01
	Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, hè phố trong đô thị làm nơi tập kết tạm thời để trung chuyển hàng hóa; để vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị phục vụ thi công hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa công trình
	Xây dựng - Giao thông
	 

	02
	Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, lề đường, hè phố: Làm bãi đỗ xe, giữ xe công cộng tạm thời phục vụ nhu cầu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân; sử dụng tạm thời một phần hè phố làm nơi kinh doanh, buôn bán cho hộ gia đình và cá nhân; bố trí ki ốt tạm thời, lắp đặt tạm thời các biển hiệu, biển quảng cáo, mái che, mái che di động phục vụ nhu cầu kinh doanh, lễ hội, hoạt động du lịch, bưu chính, viễn thông
	Xây dựng - Giao thông
	 


Tổng cộng: 473 thủ tục hành chính, trong đó:
- Tại các Sở thuộc UBND tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong: 397 thủ tục hành chính
- Tại UBND các huyện, thị xã, thành phố: 76 thủ tục hành chính
(áp dụng thống nhất: 70 thủ tục hành chính; áp dụng theo đặc thù địa bàn: 06 thủ tục hành chính).

